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I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA 

THÁNG 10/2022 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng chƣơng trình, kế hoạch triển khai 

Trong kỳ báo cáo tháng 10/2022, UBND tỉnh đã ban hành 01 văn bản quy 

phạm pháp luật và 01 kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể: 

- Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 ban hành Quy chế phối 

hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Kế hoạch số 9387/KH-UBND ngày 03/10/2022 về tổ chức sự kiện Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp 

- Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022, tỉnh Khánh Hòa đã tổ 

chức sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia với sự tham dự của gần 350 

đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 300 đại biểu tham dự trực tuyến tại 08 điểm cầu 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp 

thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên 

trang/cổng thông tin điện tử, các bảng điện tử, màn hình công cộng, các website, 

apps,... thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương. UBND thị xã Ninh Hòa đã 

ban hành Kế hoạch số 4211/KH-UBND ngày 05/10/2022 về hưởng ứng Ngày 

chuyển đổi số Quốc gia và phát động Chợ không dùng tiền mặt tại chợ Dinh thị xã 

Ninh Hòa (Lễ phát động Chợ không dùng tiền mặt tại chợ Dinh thị xã Ninh Hòa 

được tổ chức vào ngày 25/10/2022 tại thị xã Ninh Hòa). 

- Sở Nội vụ đang triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính, cho phép giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sở Xây dựng triển khai sử dụng biên lai 

điện tử từ ngày 01/10/2022. Các sở, ngành, địa phương đang tổ chức triển khai 

việc mua sắm hệ thống họp trực tuyến tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã 

(đến thời điểm báo cáo, có 06/30 cơ quan, địa phương đã thực hiện gửi hồ sơ danh 
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mục thiết bị và dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, có ý kiến về 

chuyên môn). 

- Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã 

hội tỉnh Khánh Hòa (tại các địa chỉ: https://tuongtac.khanhhoa.gov.vn, 

https://pakn.khanhhoa.gov.vn hoặc ứng dụng “PAKN Khánh Hòa” trên thiết bị di 

động thông minh) chính thức hoạt động từ ngày 05/10/2022. Tỉnh đã tổ chức triển 

khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cho hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, công 

chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Tính đến ngày 24/10/2022, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành 

lập Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 6.901 thành viên tham gia các Tổ công 

nghệ số; 38/39 sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang 

hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn theo ý kiến góp ý của các cơ 

quan); 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số; Kế hoạch chuyển 

đổi số/Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 

2022; Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. 

- Toàn tỉnh hiện có 30 hệ thống thông tin, trong đó 12/16 hệ thống thông tin 

đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 1, 06/13 hệ thống thông tin đã được phê 

duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 2 và 01/01 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ 3. Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề 

nghị các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp 

độ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/10/2022 để thẩm định theo 

quy định. Tính đến ngày 24/10/2022, có 02/11 hồ sơ đề xuất cấp độ đã được gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, thẩm định, còn 09/11 cơ quan, địa phương 

chưa xây dựng, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin (chi 

tiết tại Phụ lục II đính kèm). 

- Thực hiện tích hợp 670 dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. Kết nối, tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh với các hệ thống thông tin: Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Hệ 

thống quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, Hệ thống dịch vụ công vận tải 

đường bộ của Bộ Giao thông vận tải, Cổng thanh toán quốc gia, Hệ thống thu thập, 

đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (hệ thống EMC), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tích hợp 03/14 dịch vụ công trực tuyến (của 

các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế) theo danh mục đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính 

https://pakn.khanhhoa.gov.vn/
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phủ. Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 197.493 hồ sơ trực tuyến (đạt 

tỉ lệ 54,18%). 

- Qua rà soát, tổng kinh phí cho hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 

2025 là: 2.320.886,131 triệu đồng (trong đó, nguồn vốn chi đầu tư phát triển là: 

1.863.676,447 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp là: 457.209,684 triệu đồng). Tổng 

kinh phí đề xuất năm 2022 là 116.656,275 triệu đồng; số vốn đã được phân bổ là 

109.223,575 triệu đồng; nhu cầu cấp bổ sung kinh phí năm 2022 là 29.033,200  

triệu đồng. Đối với kinh phí sự nghiệp năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã 

có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 

2022 từ ngân sách tỉnh theo nhu cầu đề xuất của các cơ quan. Về kinh phí giai 

đoạn 2023 - 2025, hiện Sở đang hoàn chỉnh các nội dung liên quan trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án. 

2.2. Công tác truyền thông 

- Tính đến ngày 24/10/2022, Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa” đã cập nhật 28 văn bản chỉ đạo; 137 tin, bài; 09 tin đồ họa trực quan 

(Infographic); 10 hồ sơ tài liệu - hội thảo; 07 video clip; 89 Hỏi – đáp chuyển đổi 

số. 

- Tỉnh đã ban hành 16 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các nội 

dung về chuyển đổi số. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác truyền 

thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các hình thức: Tuyên 

truyền, phổ biến trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ, công chức và người lao động; 

tạo banner và chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

2.3. Tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của 07 ngành, lĩnh vực ƣu 

tiên 

- 05/06 ngành ưu tiên (du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế) đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành tài nguyên và môi trường 

đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn trên cơ sở ý kiến góp ý 

của cơ quan chuyên môn. 

- Ngành Du lịch: Đã hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu quản lý nhà nước về 

du lịch. Dự án Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 19/7/2022), hiện Sở Du lịch đang phối hợp với tư vấn tiến hành lập 

báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án theo quy định. 

- Ngành Giao thông vận tải: Đã báo cáo và được sự đồng ý của UBND tỉnh về 

chủ trương lập Đề án thành lập Trung tâm điều hành giao thông công cộng; hiện 

Sở Giao thông vận tải đang tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo quy 
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định. 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã hoàn thành việc xây dựng 

và chuẩn bị đưa phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP vào sử dụng. 

Đang nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án “Xây 

dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Khánh Hòa”, “Hệ thống thông 

tin lĩnh vực lâm nghiệp” trình Hội đồng thẩm định của tỉnh. 

- Ngành Tài nguyên và Môi trường: Đang tổ chức triển khai dự án tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Khánh Hòa. 

- Ngành Y tế: Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2022 

- 2025, định hướng đến năm 2030. Đang nghiên cứu, trình UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án chuyển đổi số của ngành Y tế. 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đã ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo 

dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện ngành 

Giáo dục đang đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền 

mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang, 

thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm: 

+ UBND thành phố Nha Trang: Ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn lập Đề án thí 

điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang. Đến ngày 

30/7/2022, dự thảo Đề án cơ bản hoàn thành, hiện UBND thành phố Nha Trang 

đang hoàn chỉnh nội dung Đề án trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

+ UBND huyện Cam Lâm: Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành của 

tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt. 

+ UBND thành phố Cam Ranh: Đã xây dựng xong dự thảo Đề án, hoàn thành 

lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (10/10/2022) và 

hiện đang hoàn chỉnh dự thảo để lấy ý kiến của các Sở, ngành của tỉnh trong tháng 

10/2022. 

+ UBND thị xã Ninh Hòa: Đã ký kết hợp tác với các đơn vị tư vấn để lập Đề 

án xây dựng mô hình đô thị thông minh, gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị 

xã góp ý; tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến góp ý chuyên môn của Sở Thông tin và 

Truyền thông và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện Đề án. 

2.4. Tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 

5312/KH-BCĐCĐS: 

Tổng số nhiệm vụ: 60, trong đó: 

- Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành (HT): 27. 

- Tổng số nhiệm vụ đang thực hiện theo đúng tiến độ (ĐTH-Đ): 23. 
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- Tổng số nhiệm vụ đang thực hiện, trễ hạn (ĐTH-T): 05. 

- Tổng số nhiệm vụ chưa thực hiện, trễ hạn (CTH-T): 05. 

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm) 

2.5. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao tại Kế hoạch hoạt động 

năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 

Tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số năm 2022, tỉnh Khánh Hòa được giao triển khai ứng dụng Nền tảng quản trị 

và kinh doanh du lịch của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại Công văn số 2472/BTTTT-QLDN ngày 27/6/2022, tỉnh Khánh 

Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7617/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thúc đẩy phát 

triển và sử dụng Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các nội dung chính: Thúc đẩy sử dụng nền tảng số 

quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số du lịch; số 

hóa dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số dùng 

chung giữa cơ quan quản lý và nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số; điều phối, 

hỗ trợ triển khai và tổ chức đánh giá, công nhận, công bố đạt yêu cầu nền tảng số 

quốc gia; thông tin, tuyên truyền, quảng bá về nền tảng số quản trị và kinh doanh 

du lịch. Hiện Sở Du lịch đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển 

khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2022 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng nội dung các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh năm 2022; chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại các phiên 

họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Một cửa, trong đó ưu tiên tập trung vào 25 dịch vụ công trực 

tuyến thiết yếu triển khai theo yêu cầu Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; phối hợp triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022; phối 

hợp rà soát danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, một phần; xây 

dựng, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư mua sắm hệ thống họp trực tuyến tại các Sở, ban, ngành và 

UBND cấp xã; triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/QĐ-TTg&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-422-qd-ttg-2022-dich-vu-cong-truc-tuyen-tich-hop-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-509097.aspx
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ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh. 

- Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và 

Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, kế 

hoạch chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo 

đúng kế hoạch. 

- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh 

Hòa, huyện Cam Lâm tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng đô 

thị thông minh tại địa phương. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu 

quả hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: 

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC); Nền 

tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP); 

Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển 

ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa”; “Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa”. Triển khai các khóa 

đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, cán bộ chuyển đổi số của tỉnh. 

- Giám đốc Sở Nội vụ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa tháng 

10/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa./. 

Nơi nhận: TL. TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- UBQG về CĐS (VBĐT); 

- Bộ TT&TT (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thành viên BCĐCĐS (VBĐT); 

- Tổ giúp việc BCĐCĐS (VBĐT); 

- Lưu: BCĐCĐS, STTTT. 

THƢ KÝ  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Phạm Duy Lộc 
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Phụ lục I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI  

KẾ HOẠCH SỐ 5312/KH-BCĐCĐS NGÀY 13/6/2022 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCĐS ngày 25/10/2022 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực 

hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu 

văn bản) 

Đánh 

giá mức 

độ thực 

hiện 

1. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của UBND tỉnh về chuyển đổi số  

1.1 

Quyết định số 

439/QĐ-UBND ngày 

11/02/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban 

hành Kế hoạch đào 

tạo và phát triển 

nguồn nhân lực an 

toàn thông tin giai 

đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Sở Nội 

vụ, Sở 

Tài 

chính; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Năm 2022 

- Phối hợp với Cục 

An toàn thông tin (Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông) tập huấn triển 

khai bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin 

theo cấp độ cho các 

sở, ban, ngành, địa 

phương vào ngày 

21/10/2022. 

- Trong tháng 

11/2022, Sở Thông 

tin và Truyền thông 

sẽ tổ chức 02 lớp tập 

huấn về ATTT cho 

cán bộ chuyên trách 

CNTT tỉnh. 

ĐTH-Đ 

1.2 

Quyết định số 

734/QĐ-UBND ngày 

17/3/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban 

hành Quy trình tạm 

thời tổ chức, vận 

hành phiên hội nghị 

truyền hình từ xã lên 

Chính phủ tại tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Năm 2022 

Đang tổ chức triển 

khai thực hiện thuê 

hệ thống Hội nghị 

truyền hình của 

VNPT trong thời gian 

hệ thống hội nghị 

giao ban trực tuyến 

cấp xã được đầu tư. 

HT 

1.3 

Quyết định số 

752/QĐ-UBND ngày 

22/3/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc giao chỉ 

tiêu hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, 4 cho các 

cơ quan, địa phương 

năm 2022 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông, 

Sở Nội 

vụ 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông đã có 

văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện 

(847/STTTT-

CNTTBCVT ngày 

05/4/2022); 

- UBND huyện 

Khánh Vĩnh, thành 

phố Nha Trang, 

huyện Cam Lâm đã 

có quyết định giao 

chỉ tiêu hồ sơ trực 

tuyến cho các cơ 

ĐTH-Đ 
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quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị 

trấn thuộc huyện năm 

2022; 

- UBND thị xã Ninh 

Hòa, UBND huyện 

Vạn Ninh, UBND 

huyện Khánh Sơn, 

UBND thành phố 

Cam Ranh, Sở Y tế, 

Sở Công Thương có 

văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện 

Quyết định giao chỉ 

tiêu hồ sơ được tiếp 

nhận, giải quyết trực 

tuyến mức độ 3, 4.  

1.4 

Quyết định số 

909/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban 

hành Kế hoạch 

chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Năm 2022 

38 sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số của 

ngành, địa phương 

giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến 

năm 2030. 

ĐTH-Đ 

1.5 

Quyết định số 

1145/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban 

hành Quy chế quản 

lý, vận hành và khai 

thác sử dụng Hệ 

thống GIS Khánh 

Hòa 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thônngg 

Năm 2022 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Du 

lịch, Sở Y tế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Y 

tế, UBND huyện 

Cam Lâm, thành phố 

Nha Trang, UBND 

thành phố Cam Ranh 

đã có văn bản tổ chức 

triển khai/báo cáo kết 

quả thực hiện. 

HT 

1.6 

Kế hoạch số 

3717/KH-UBND 

ngày 26/04/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phát 

triển chính quyền số 

và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tỉnh 

Khánh Hòa năm 

2022 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Năm 2022 

39 sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 

2022. 

HT 

1.7 

Kế hoạch số 

4263/KH-UBND 

ngày 13/5/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

Năm 2022 

39 sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã 

HT 
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Hòa về việc Ứng phó 

sự cố, bảo đảm an 

toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa  

cấp 

huyện 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

ban hành Kế hoạch 

Ứng phó sự cố, đảm 

bảo an toàn thông tin 

mạng năm 2022. 

1.8 

Kế hoạch số 

4205/KH-UBND 

ngày 12/5/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc hỗ trợ, 

thúc đẩy chuyển đổi 

số, thanh toán không 

dùng tiền mặt trong 

các trường học, cơ sở 

giáo dục và bệnh 

viện, cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Sở Y tế 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Năm 2022 

- Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã có văn bản tổ 

chức thực hiện 

(1377/SGDĐT-

KHTC ngày 

14/6/2022; 

1637/SGDĐT-KHTC 

ngày 30/6/2021). 

Theo đó, hiện 50% 

trường học, cơ sở 

giáo dục trên địa bàn 

tỉnh đã lắp đặt, sử 

dụng các phương 

thức thanh toán 

không dùng tiền mặt 

để thanh toán học phí 

và các giao dịch 

khác; số lượng giao 

dịch thanh toán 

không dùng tiền mặt 

trong các trường học, 

cơ sở giáo dục đạt 

50%. Hiện nay, các 

trường học, cơ sở 

giáo dục đang triển 

khai thực hiện cho 

năm học 2022 - 2023. 

- Sở Y tế đã phối hợp 

với Ngân hàng 

Viettinbank Khánh 

Hòa tổ chức Hội nghị 

giới thiệu các giải 

pháp thanh toán 

không dùng tiền mặt 

cho tất cả các cơ 

quan, đơn vị trực 

thuộc Sở (vào ngày 

04/8/2022). Thực 

hiện lồng ghép nội 

dung triển khai thanh 

toán không dùng tiền 

mặt vào Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 

2022 và kế hoạch giai 

đoạn của ngành y tế. 

ĐTH-Đ 

1.9 

Kế hoạch số 

1403/KH-UBND 

ngày 18/02/2022 của 

UBND tỉnh về triển 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

Công an 

tỉnh, Sở 

Thông 

tin và 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông đã có 

văn bản trình UBND 

tỉnh về việc phê 

ĐTH-Đ 
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khai Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định 

danh và xác thực 

điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” 

cấp 

huyện 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

duyệt chủ trương đầu 

tư nâng cấp hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ 

thông tin phục vụ 

triển khai Đề án 

“Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác 

thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến 

năm 2030”; 

- Sở Công Thương, 

Sở Giao thông vận 

tải, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường, Sở Tài chính, 

Sở Y tế, Sở Tư pháp, 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Văn 

hóa và Thể thao, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 

Ban Dân tộc, Thanh 

tra tỉnh, UBND thành 

phố Nha Trang, 

UBND thị xã Ninh 

Hòa, UBND huyện 

Diên Khánh, UBND 

thành phố Cam Ranh, 

UBND huyện Cam 

Lâm, UBND huyện 

Vạn Ninh đã có văn 

bản triển khai; rà 

soát, đề xuất kinh phí 

theo phiên bản 1.0 và 

kinh phí triển khai Đề 

án 06. 

- Công an tỉnh đã có 

Báo cáo số 116/BC-

TCT ngày 14/6/2022. 

1.10 

Kế hoạch số 

3060/KH-UBND 

ngày 06/4/2022 của 

UBND tỉnh thực hiện 

Quyết định số 

1968/QĐ-TTg ngày 

22/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Đẩy 

mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

Sở Công 

Thương 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

Năm 2022 

- Tổ chức lớp tập 

huấn Ứng dụng 

thương mại điện tử 

và chuyển đổi số 

trong hoạt động Xúc 

tiến thương mại cho 

doanh nghiệp; 

- Tổ chức Hội nghị 

kết nối giao thương 

hàng hóa trực tiếp và 

trực tuyến giữa tỉnh 

ĐTH-Đ 
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chuyển đổi số trong 

hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 

2021 - 2030” trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2022 và kế 

hoạch khung giai 

đoạn 2022 - 2025 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Khánh Hòa và hai 

tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên; Triển lãm 

trực tuyến các sản 

phẩm đặc trưng tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Phê duyệt kết quả 

chỉ định đơn vị cung 

cấp dịch vụ thực hiện 

duy trì Sàn giao dịch 

thương mại điện tử 

tỉnh Khánh Hòa: 

khanhhoatrade.gov.v

n (Quyết định số 

131/QĐ-SCT ngày 

18/10/2022). 

1.11 

Kế hoạch số 

12216/KH-UBND 

ngày 01/12/2021 của 

UBND tỉnh về hỗ trợ 

đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử, 

thúc đẩy phát triển 

kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông đã có 

văn bản tổ chức triển 

khai Kế hoạch 

(53/STTTT-

CNTTBCVT ngày 

10/01/2022); 

- UBND huyện Cam 

Lâm đã ban hành  Kế 

hoạch số 5406/KH-

UBND ngày 

16/12/2021. 

- UBND thành phố 

Nha Trang đã tuyên 

truyền Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm 

(Chương trình 

OCOP) trên đài 

truyền thanh cơ sở. 

Phối hợp với Chi cục 

phát triển nông thôn 

tỉnh thực hiện đăng 

tải thông tin 14 sản 

phẩm OCOP trên 

trang thông tin điện 

tử kết nối sản phẩm 

OCOP tại địa chỉ: 

https://ketnoiocop.vn. 

- Ngày 08/8/2022, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông đã tổ chức Hội 

nghị sơ kết 06 tháng 

kết quả triển khai Kế 

hoạch hỗ trợ đưa hộ 

sản xuất nông nghiệp 

lên sàn thương mại 

điện tử, thúc đẩy phát 

triển kinh tế số nông 

ĐTH-Đ 
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nghiệp, nông thôn. 

2. Tham mƣu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn về chuyển đổi số  

2.1 

Quyết định ban hành 

Kiến trúc chính 

quyền điện tử phiên 

bản 2.0 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 

2180/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2022. 

HT 

2.2 

Kế hoạch triển khai 

thực hiện Quyết định 

số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng 

cao nhận thức, phổ 

cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

4949/KH-UBND 

ngày 03/6/2022. 

HT 

2.3 

Kế hoạch phát triển 

Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản 

đồ số 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

5385/KH-UBND 

ngày 14/6/2022. 

HT 

2.4 

Kế hoạch triển khai 

Tổ công nghệ số 

cộng đồng tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

6863/KH-UBND 

ngày 27/7/2022. 

 

HT 

2.5 

Kế hoạch tuyên 

truyền chuyển đổi số 

giai đoạn 2022 – 

2025, định hướng 

đến năm 2030 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

5225/KH-UBND 

ngày 10/6/2022. 

HT 

2.6 

Tổ chức tuyển chọn, 

quản lý các nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ phục vụ chuyển 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

Hàng năm 

Thực hiện theo kế 

hoạch khoa học và 

công nghệ hàng năm. 

ĐTH-Đ 
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đổi số theo kế hoạch 

khoa học và công 

nghệ hằng năm”. 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

2.7 

Kế hoạch thực hiện 

Chương trình chuyển 

đổi số trong giáo dục 

nghề nghiệp đến năm 

2025, định hướng 

đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 6/2022 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội đã có văn bản 

trình UBND tỉnh 

(205/TTr-SLĐTBXH 

ngày 09/6/2022). 

ĐTH-T 

2.8 

Kế hoạch triển khai 

Đề án thí điểm xây 

dựng Khu dân cư 

điện tử 

Sở Nội 

vụ 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 

- 1549/KH-BĐH 

ngày 10/6/2022; 

- Triển khai thực hiện 

Kế hoạch, Sở Nội vụ 

đã tham mưu UBND 

tỉnh phê duyệt Đề 

cương và dự toán chi 

tiết "Xây dựng Hệ 

thống thông tin Khu 

dân cư điện tử". Hiện 

Sở đang trong quá 

trình lựa chọn nhà 

thầu xây dựng Hệ 

thống thông tin khu 

dân cư điện tử tỉnh 

Khánh Hòa; phối hợp 

đơn vị tư vấn xây 

dựng nhận diện Khu 

dân cư điện tử, thông 

tin tuyên truyền các 

Điểm hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ công trực 

tuyến. 

- UBND thành phố 

Nha Trang đã ban 

hành Kế hoạch số 

4355/KH-UBND 

ngày 27/6/2022 về 

triển khai Đề án thí 

điểm xây dựng Khu 

dân cư điện tử trên 

địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

ĐTH-Đ 

2.9 

Kế hoạch hỗ trợ 

chuyển đổi số cho 

các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

Tháng 6/2022 

 

- Năm 2021, UBND 

tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 6502/KH-

UBND ngày 

HT 
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bàn tỉnh Khánh Hòa thông cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

15/7/2021 về triển 

khai chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. Triển 

khai thực hiện Kế 

hoạch, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã 

tổ chức làm việc với 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, VCCI để triển 

khai các nội dung về 

hỗ trợ chuyển đổi số 

cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

vào tháng 6/2022. 

- Ngày 10/10/2022, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông đã phối 

hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ 

chức đào tạo chuyển 

đổi số cho hơn 200 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh. 

2.10 

Kế hoạch hợp tác 

đào tạo nguồn nhân 

lực chuyên môn công 

nghệ thông tin phục 

vụ chuyển đổi số 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sở Nội 

vụ; Sở 

Tài 

chính; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 6/2022 

Sở Thông tin và 

Truyền thông đang 

phối hợp với Trường 

Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh, Sở 

Nội vụ triển khai lớp 

đào tạo thạc sĩ khoa 

học máy tính cho cán 

bộ, công chức, viên 

chức tỉnh. 

 

HT 

3. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyển đổi số  

3.1 

Kế hoạch chuyển đổi 

số giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng 

đến năm 2030 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 6/2022 

38 sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số của 

ngành, địa phương 

giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến 

năm 2030. 

ĐTH-Đ 

3.2 Kế hoạch chuyển đổi Các sở, Sở Tháng 6/2022 39 sở, ban, ngành, HT 
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số năm 2022 ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 

2022. 

4. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số  

4.1 

Thành lập Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số 

cấp huyện 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tháng 5/2022 

08/08 huyện đã thành 

lập/kiện toàn Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số. 

HT 

4.2 

Thành lập Tổ tham 

mưu chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 5/2022 
Đang triển khai thực 

hiện. 

CTH-T 

4.3 

Thành lập Tổ công 

nghệ số cộng đồng 

tại các xã, phường, 

thị trấn 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 6/2022 

- UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

6863/KH-UBND 

ngày 27/7/2022 về 

triển khai Tổ công 

nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

- 967/967 (100%) 

thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh thành lập 

Tổ công nghệ số 

cộng đồng. 

HT 

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số  

5.1 

Xây dựng và đưa vào 

hoạt động Trang 

thông tin điện tử 

Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Từ tháng 4/2022 

- Tỉnh đã xây dựng 

và đưa vào hoạt động 

Trang thông tin điện 

tử “Chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa” 

nhằm kịp thời cung 

cấp thông tin về chủ 

trương, hoạt động và 

kết quả chuyển đổi số 

của tỉnh đến các tầng 

lớp nhân dân tại địa 

chỉ 

“https://chuyendoiso.

HT 
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khanhhoa.gov.vn”; 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương đã xây 

dựng chuyên mục 

Chuyển đổi số trên 

cổng/trang thông tin 

điện tử của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

5.2 

Tổ chức đào tạo, tập 

huấn nâng cao kỹ 

năng, trình độ, nhận 

thức về chuyển đổi 

số 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 6/2022 

Trong Quý II, 

III/2022, Sở TTTT đã 

tổ chức tập huấn 

nâng cao kỹ năng 

ứng dụng công nghệ 

thông tin cho 157 cán 

bộ làm công tác 

thông tin cơ sở tại 

các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh; 

tổ chức Khóa bồi 

dưỡng về chuyển đổi 

số cho 730 lãnh đạo 

UBND cấp xã trên 

Nền tảng học trực 

tuyến mở đại trà của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Triển 

khai tập huấn quy 

trình số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính trên 

Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh 

Hòa cho 543 cán bộ, 

công chức, viên chức 

tham gia tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính. Tập 

huấn, hướng dẫn sử 

dụng Hệ thống phản 

ánh – kiến nghị cho 

hơn 100 lãnh đạo, 

cán bộ, công chức 

các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa 

bàn tỉnh. 

- Dự kiến trong tháng 

tháng 11/2022, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông mở 01 lớp đào 

tạo ANTT cho đội 

ngũ chuyên trách 

CNTT và 03 lớp đào 

tạo kỹ năng ATTT 

trong chuyển đổi số 

ĐTH-Đ 
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tại 03 địa phương (dự 

kiến là Nha Trang, 

Ninh Hòa, Vạn 

Ninh). 

5.3 

Hội thảo hợp tác 

chuyển đổi số với Ấn 

độ 

 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 7/2022 

Đã trình Sở Ngoại vụ 

Đề án thực hiện. Dự 

kiến hội thảo sẽ diễn 

ra vào ngày 

01/11/2022. 

ĐTH-T 

6. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm  

6.1 

Đề án thí điểm xây 

dựng thành phố Nha 

Trang theo mô hình 

thành phố thông 

minh 

UBND 

thành 

phố Nha 

Trang 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt 

đề án: Tháng 

7/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: 

Tháng 8/2022. 

- UBND thành phố 

Nha Trang đã ký kết 

hợp tác với đơn vị tư 

vấn lập Đề án thí 

điểm xây dựng mô 

hình đô thị thông 

minh tại thành phố 

Nha Trang. 

- Đến ngày 

30/7/2022, dự thảo 

Đề án cơ bản hoàn 

thành, hiện nay 

UBND thành phố 

Nha Trang đang triển 

khai thủ tục lấy ý 

kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan. 

ĐTH -T 

6.2 

Đề án xây dựng 

thành phố Cam Ranh 

theo mô hình thành 

phố thông minh 

UBND 

thành 

phố 

Cam 

Ranh 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ngành, 

địa 

phương; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt 

đề án: Tháng 

9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: 

Tháng 10/2022. 

 

Các địa phương đã ký 

kết hợp tác với các 

đơn vị tư vấn để lập 

Đề án xây dựng mô 

hình đô thị thông 

minh và đang tiến 

hành triển khai.  

ĐTH-T 

6.3 

Đề án xây dựng thị 

xã Ninh Hòa theo mô 

hình thành phố thông 

minh 

UBND 

thị xã 

Ninh 

Hòa 

 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ngành, 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt 

đề án: Tháng 

9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: 

Tháng 10/2022. 

ĐTH-T 
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địa 

phương; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

6.4 

Đề án xây dựng 

huyện Cam Lâm theo 

mô hình thành phố 

thông minh 

UBND 

huyện 

Cam 

Lâm. 

 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ngành, 

địa 

phương; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt 

đề án: Tháng 

9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: 

Tháng 10/2022. 

Huyện đang tổng hợp 

ý kiến góp ý của các 

sở, ngành của tỉnh để 

hoàn chỉnh báo cáo 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy trước khi 

trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

ĐTH-T 

6.5 

Triển khai xây dựng 

các nền tảng số dùng 

chung của tỉnh 

 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Triển khai nâng 

cấp hệ thống Hội 

nghị giao ban 

trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 3/2022. 

Đã hoàn thành việc 

đầu tư nâng cấp và 

đưa vào sử dụng 

tháng tháng 9/2022. 

HT 

- Xây dựng Nền 

tảng tích hợp ứng 

dụng và dịch vụ 

công nghệ thông 

tin tỉnh Khánh 

Hòa (LGSP): Từ 

tháng 5/2022. 

Đã trình HĐND tỉnh 

chủ trương đầu tư dự 

án “Xây dựng Trung 

tâm giám sát điều 

hành thông minh tỉnh 

Khánh Hòa (giai 

đoạn 1)”; “Xây dựng 

Nền tảng tích hợp 

ứng dụng và dịch vụ 

công nghệ thông tin 

(LGSP) tỉnh Khánh 

Hòa”. 

HT 

- Xây dựng 

Trung tâm giám 

sát, điều hành 

thông minh tỉnh 

Khánh Hòa 

(IOC): Từ tháng 

5/2022. 

HT 

- Xây dựng Kho 

dữ liệu dùng 

chung tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 6/2022. 

Đã trình UBND tỉnh 

chủ trương đầu tư dự 

án. 

 

HT 

- Nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật 

công nghệ thông 

tin phục vụ triển 

khai Đề án “Phát 

triển ứng dụng 

dữ liệu về dân 

cư, định danh và 

xác thực điện tử 

Đã trình HĐND tỉnh 

chủ trương đầu tư dự 

án. 

. 

HT 
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phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn 

đến năm 2030”: 

Từ tháng 5/2022. 

- Triển khai thí 

điểm Hệ thống 

thông tin nguồn 

cấp tỉnh: Từ 

tháng 5/2022. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông đã ban 

hành Kế hoạch số 

1306/KH-STTTT 

ngày 20/5/2022 và 

đang tổ chức triển 

khai các nội dung tại 

Kế hoạch. 

HT 

- Triển khai Hệ 

thống thông tin 

báo cáo của tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 7/2022. 

Đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng từ ngày 

17/10/2022 

HT 

- Phát triển hệ 

thống giám sát, 

phân tích thông 

tin về dư luận xã 

hội và phản biện 

cộng đồng (Ban 

Tuyên giáo Tỉnh 

ủy hỗ trợ): Từ 

tháng 9/2022. 

Thực hiện từ tháng 

9/2022. 

ĐTH-Đ 

- Triển khai Hệ 

thống thông tin 

tiếp nhận, trả lời 

phản ánh, kiến 

nghị của người 

dân, doanh 

nghiệp về kinh tế 

- xã hội tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 7/2022. 

Đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng vào 

tháng 10/2022 

HT 

6.6 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực du 

lịch 

 

Sở Du 

lịch 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong số hóa, 

chuyển đổi số dữ 

liệu quản lý nhà 

nước về du lịch: 

Từ tháng 6/2022. 

Đã hoàn thành 

HT 

- Xây dựng 

Trung tâm điều 

hành thông tin hỗ 

trợ khách du lịch: 

Từ tháng 7/2022. 

HĐND tỉnh đã phê 

duyệt chủ trương đầu 

tư, hiện đang trong 

giai đoạn trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt dự án. 

HT 

- Xây dựng ứng 

dụng hướng dẫn 

du lịch ảo trên 

thiết bị di động: 

Chưa trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự 

án. 

(Sở Du lịch đề xuất 

CTH-T 
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Từ tháng 7/2022. cho phép dời thời 

gian thực hiện  sang 

năm 2023 và nguồn 

vốn thực hiện dự án 

là nguồn chi thường 

xuyên) 

- Triển khai Nền 

tảng quản trị và 

kinh doanh du 

lịch của các cơ 

sở doanh nghiệp 

kinh doanh du 

lịch trên địa bàn 

tỉnh: Theo tiến 

độ triển khai từ 

Trung ương. 

UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 

7617/KH-UBND 

ngày 15/8/2022 về 

thúc đẩy phát triển và 

sử dụng Nền tảng số 

quốc gia về quản trị 

và kinh doanh du lịch 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; hiện Sở 

Du lịch đang tổ chức 

triển khai các nội 

dung theo kế hoạch. 

ĐTH-Đ 

6.7 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực y tế 

 

Sở Y tế 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong khám bệnh, 

chữa bệnh và 

thanh toán bảo 

hiểm: Từ tháng 

7/2022 (thuê dịch 

vụ hàng năm). 

- Triển khai hệ 

thống khám chữa 

bệnh từ xa: Từ 

tháng 7/2022 

(thuê dịch vụ 

hàng năm). 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

kết nối các cơ sở 

cung ứng thuốc 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 7/2022 

(thuê dịch vụ 

hàng năm). 

- Trên địa bàn tỉnh 

hiện có 04 đơn vị 

đang thuê hệ thống 

HIS của Viettel; 11 

đơn vị thuê hệ thống 

HIS của VNPT; 01 

đơn vị tự xây dựng 

hệ thống HIS để quản 

lý khám bệnh, chữa 

bệnh và thanh toán 

bảo hiểm. 

- Tính đến 15/9/2022, 

Sở Y tế đã cấp tài 

khoản liên thông cho 

745 cơ sở cung ứng 

thuốc. Trong đó có 

370 cơ sở (49,8%) 

liên thông dữ liệu lên 

cổng 

duocquocgia.com.vn. 

- Hiện có 05 đơn vị 

(Bệnh viện tỉnh, 

TTYT Diên Khánh, 

TTYT Khánh Sơn, 

TTYT Khánh Vĩnh, 

Bệnh viện Bệnh nhiệt 

đới) đang triển khai 

thử nghiệm hệ thống 

khám chữa bệnh từ 

xa. 

ĐTH-Đ 

6.8 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

- Xây dựng cơ sở 

dữ liệu chuyên 

ngành giáo dục 

và đào tạo: Từ 

tháng 9/2022. 

- Xây dựng 

Đã ban hành Đề án 

Chuyển đổi số ngành 

Giáo dục và Đào tạo 

giai đoạn 2022 – 

2025, định hướng đến 

năm 2030. Hiện đang 

ĐTH-Đ 
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các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Trung tâm điều 

hành về giáo dục 

và đào tạo tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 9/2022. 

tổ chức triển khai các 

nội dung theo Kế 

hoạch. 

6.9 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Xây dựng phần 

mềm đánh giá 

phân hạng sản 

phẩm OCOP: Từ 

tháng 6/2022. 

Đã hoàn thành 

HT 

- Xây dựng hệ 

thống thông địa 

lý ngành lâm 

nghiệp dựa trên 

nền tảng GIS 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 9/2022. 

Đang hoàn thiện dự 

thảo Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự 

án“Hệ thống thông 

tin lĩnh vực lâm 

nghiệp” 

 

ĐTH-Đ 

 

- Trang bị hệ 

thống họp trực 

tuyến cho toàn 

ngành Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

Từ tháng 9/2022. 

Chưa triển khai thực 

hiện 

CTH-T 

6.10 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực văn 

hóa và thể thao 

 

Sở Văn 

hóa và 

Thể thao 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Đầu tư phát 

triển Thư viện 

tỉnh theo mô 

hình thư viện số 

và thư viện tự 

động hóa: Từ 

tháng 9/2022. 

Đang trong giai đoạn 

lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

ĐTH-Đ 

- Ứng dụng công 

nghệ số trưng 

bày, quảng bá 

tiềm năng, giá trị 

di sản văn hóa 

Khánh Hòa tại 

Bảo tàng tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 9/2022. 

Dự án đã có Báo cáo 

kết quả thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư của 

Hội đồng thẩm định. 

Hiện Sở Văn hóa và 

Thể thao đang triển 

khai các nội dung 

liên quan theo quy 

định. 

ĐTH-Đ 

- Ứng dụng mã 

QR-Guiding tại 

một số di tích 

Quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

9/2022. 

Trung tâm Bảo tồn di 

tích/Sở Văn hóa và 

Thể thao đang  trong 

quá trình tiếp tục 

hoàn thiện phần 

mềm. 

ĐTH-Đ 

6.11 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

Dự án xây dựng 

Trung tâm giám 

sát điều hành 

giao thông thông 

minh: Từ tháng 

9/2022. 

Sở Giao thông vận tải 

đang triển khai lập 

Đề cương và Dự toán 

lập Đề án thành lập 

Trung tâm điều hành 

giao thông công cộng 

ĐTH-Đ 
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các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

để trình UBND tỉnh. 

6.12 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực tài 

chính 

Sở Tài 

chính 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Từ tháng 

12/2022 

Thực hiện từ tháng 

12/2022. 

ĐTH-Đ 

6.13 

Triển khai chuyển 

đổi các Đài truyền 

thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin – viễn 

thông 

 

UBND 

cấp 

huyện 

 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Vĩnh 

Lương, Phước 

Đồng, Vĩnh 

Trung, Vĩnh 

Hiệp (thành phố 

Nha Trang): Từ 

tháng 5/2022. 

- UBND thành phố 

Nha Trang đang triển 

khai dự án “Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin - viễn 

thông” tại các xã 

Vĩnh Lương, Phước 

Đồng, Vĩnh Trung, 

Vĩnh Hiệp. 

- Đồng thời UBND 

thành phố cũng đã 

thông qua chủ trương 

triển khai dự án “Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin - viễn 

thông” tại 07 xã, 

phường, gồm: Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh Phương, 

Vĩnh Thái, Phước 

Tiến, Phước Tân, 

Phước Hòa, Phước 

Long. 

ĐTH-Đ 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Cam 

Thịnh Đông 

(thành phố Cam 

Ranh): Từ tháng 

5/2022. 

Đã hoàn thành. 

HT 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Ninh 

Phú (thị xã Ninh 

Chưa thực hiện. 

CTH-T 
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Hòa): Từ tháng 

6/2022. 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Cam 

Hòa, Cam Hiệp 

Bắc (huyện Cam 

Lâm): Từ tháng 

7/2022. 

- Đối với xã Cam 

Hiệp Bắc: Đang triển 

khai thi công. 

- Đối với xã Cam 

Hòa: Đang thực hiện 

hồ sơ thay đổi quy 

mô đầu tư theo ý kiến 

thẩm định của cơ 

quan chuyên môn. 

ĐTH-Đ 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐỊA PHƢƠNG CHƢA XÂY DỰNG, 

TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ 

 AN TOÀN THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCĐS ngày 25/10/2022 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

TT 
Tên hệ thống thông 

tin 

Đơn vị vận 

hành 

Cấp độ 

đề xuất 

Thời gian phê 

duyệt HSĐXCĐ 

(theo Công văn số 

2540/STTTT-CNTT 

ngày 28/10/2020 

của Sở Thông tin 

và Truyền thông) 

Ghi chú 

1.  
Hệ thống thông tin 

Sở Xây dựng 
Sở Xây dựng 1 Quý II/2021 

Đã thẩm định, 

hồ sơ chưa đạt 

yêu cầu 

Trễ hạn 

2.  

Hệ thống thông tin 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

2 Quý II/2021 Trễ hạn 

3.  
Hệ thống thông tin 

Sở Tài chính 
Sở Tài chính 2 Quý II/2021 Trễ hạn 

4.  

Hệ thống thông tin 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế Vân phong 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Vân phong 

2 Quý II/2021 Trễ hạn 

5.  
Hệ thống thông tin 

huyện Diên Khánh 

UBND huyện 

Diên Khánh 
2 Quý II/2021 

Đang thẩm định 

Trễ hạn 

6.  
Hệ thống thông tin 

thành phố Nha Trang 

UBND thành 

phố Nha Trang 
2 Quý II/2021 Trễ hạn 

7.  
Hệ thống thông tin 

huyện Khánh Sơn 

UBND huyện 

Khánh Sơn 
2 Quý II/2021 

Đang thẩm định 

Trễ hạn 

8.  
Hệ thống thông tin 

huyện Khánh Vĩnh 

UBND huyện 

Khánh Vĩnh 
2 Quý II/2021 Trễ hạn 

9.  
Hệ thống thông tin 

Sở Du lịch 
Sở Du lịch 1 Quý II/2021 Trễ hạn 

10.  
Hệ thống thông tin 

Sở Ngoại vụ 
Sở Ngoại vụ 1 Quý II/2021 Trễ hạn 

11.  
Hệ thống thông tin 

Sở Nội vụ 
Sở Nội vụ 1 Quý II/2021 Trễ hạn 
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Phụ lục III 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG THỰC HIỆN 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 10/2022 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCĐS ngày 25/10/2022 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Tên cơ quan, địa phƣơng 

Thực hiện báo 

cáo chuyển đổi 

số tháng 9/2022 

Thực hiện báo 

cáo chuyển 

đổi số tháng 

10/2022 

I Sở, ban, ngành   

1.  Sở Xây dựng X X 

2.  Sở Ngoại vụ   

3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư X X 

4.  Sở Khoa học và Công nghệ X X 

5.  Sở Văn hóa và Thể thao X X 

6.  Sở Nội vụ X X 

7.  Sở Công Thương X X 

8.  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
X 

X 

9.  Sở Giao thông vận tải X X 

10.  BQL Khu kinh tế Vân Phong X  

11.  Thanh tra tỉnh X X 

12.  Sở Y tế X X 

13.  Sở Giáo dục và Đào tạo X X 

14.  Sở Thông tin và Truyền thông X X 

15.  Sở Tài nguyên và Môi trường X X 

16.  Sở Tài chính X X 

17.  Ban Dân tộc X X 

18.  Sở Tư pháp  X 

19.  VP Ủy ban nhân dân tỉnh X X 

20.  Sở Du lịch X X 

21.  Công an tỉnh X  

22.  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội X  

II UBND huyện, thị xã, thành phố   

1.  UBND huyện Cam Lâm X X 

2.  UBND huyện Diên Khánh X X 

3.  UBND huyện Khánh Vĩnh X X 

4.  UBND huyện Khánh Sơn X X 

5.  UBND huyện Vạn Ninh X X 

6.  UBND thị xã Ninh Hòa  X X 

7.  UBND thành phố Cam Ranh X X 

8.  UBND thành phố Nha Trang X X 
*Ghi chú: Dấu “X”: Đã thực hiện. 


		2022-10-27T08:57:14+0700
	Việt Nam
	Phạm Duy Lộc
	Phạm Duy Lộc<pdloc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa - MĐD: 000.00.15.H32 - MST: 4200777369 - Phone: 0258.3563531 - Email: stttt@khanhhoa.gov.vn
	2022-10-27T10:45:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




